Đáp án và hướng dẫn chấm bài kiểm tra học kỳ 1 toán 8 
                             năm học 2021-2022.
Bài 1 (4 điểm).  mỗi câu 1 điểm
a) 2x.(x2 +3x - 4)
= 2x.x2 +2x.3x – 2x.4                                 0,5 đ
                       = 2x3+6 x2-8x                                               0,5 đ
b) (2x + 5 )(x - 3)
= 2x (x - 3) + 5 (x - 3)                                    0,25 đ
= 2 x2- 6x+5x-15                                         0,25 đ + 0,25 đ
=2x2-x-15                                                   0,25 đ
c) (6x3 – 8x2 +14x) : 2x

= 6x3 : 2x – 8x2: 2x +14x: 2x                      0,5 đ
= 3x2-4x+7                                                 0,5 đ
                        d)  
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Bài 2 (2điểm).   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  x3 + 6x2 + 9x
= x.(x2 + 6x + 9)                                                   0,5 đ
= x.(x+3)2                                                                                           0,5 đ
b)  X2 - xy +5x -5y
= (x2 - xy) + (5x - 5y)                                              0,25 đ
= x(x-y) +5(x-y)                                                0,25 đ + 0,25 đ
=(x-y)(x+5)                                                       0,25 đ
Bài 3 (1 điểm).  Một mảnh vườn trồng rau hình chữ nhật có chiều dài là 2x + 19 (m) và chiều rộng là 2x – 19 (m) (x > 0). Tìm chu vi của mảnh vườn nếu biết diện tích sân là 8103m2.
Theo đề bài ta có:    (2x+9)(2x-9)= 8103                                            0,25 đ
 (2x)2 -192= 8103                                                                            
4x2 – 361 = 8103

4x2  = 8103+361

4x2 = 8464                                                                                             
x2 = 8464:4

x2= 2116

x = 
[image: image7.wmf]2116

= 46  ( vì x>0)                                                                       0,25 đ
 chiều dài mảnh vườn là 2.46+19 =  111 (m)                                            
chiều rộng mảnh vườn là 2.46 – 19 = 73 (m)                                        0,25 đ
Chu vi mảnh vườn là 2.(73+111) =  368 (m)                                         0,25 đ
Bài 4 (3 điểm).  Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD.
   a) Chứng minh : Tứ giác AMCN là hình bình hành.
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     Xét tứ giác AMCN có :

Tứ giác ABCD là hình bình hành nên AB // CD và AB = CD        0,25 đ
 => AM // CN   ( vì M
[image: image9.wmf]Î

 AB, N
[image: image10.wmf]Î

CD )    (1)                                   0,25 đ
AM = ½ AB

CN = ½ CD mà AB = CD

=> AM = CN                                 (2)                                                 0,25 đ
=> Từ (1) và (2) Tứ giác AMCN là hình bình hành.                           0,25 đ
b) Chứng minh : DM // BN.

Chứng minh :   BM//DN                                                                   0,25 đ
                         BM=DN                                                                   0,25 đ
   => Tứ giác BMDN là hình bình hành.                                           0,25 đ
  => DM//BN                                                                                     0,25 đ
c) Gọi E là giao điểm của AN và DM, F là giao điểm của BN và CM.       Chứng minh : Tứ giác MENF là hình chữ nhật.

Xét tứ giác : MENF

Ta có DM//BN ( câu b) 
·  ME//NF ( vì E 
[image: image11.wmf]Î

DM, F 
[image: image12.wmf]Î

 BN (3)                                      
        Ta lại có : AMCN là hình bình hành (câu a)

· AN//CM

· EN//MF ( vì E 
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AN, F 
[image: image14.wmf]Î

 CM (4)

Từ (3) và (4) => tứ giác MENF là hình bình hành (*)       0,25 đ
Mặt khác 

        Tứ giác AMND có AM //ND

                       AM = ND 

· Tứ giác AMND là hình bình hành                                   0,25 đ
Mà AM = AD (cùng = ½ AB)

· Tứ giác AMND là hình thoi                                            0,25 đ
· AN 
[image: image15.wmf]^

DM 
· [image: image16.png]P
MEN=90°



  (**)
· Từ (*) và (**) suy ra tứ giác MENF là hình chữ nhật.      0,25 đ
(Lưu ý: Học sinh có thể giải bằng cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa).
Hết.
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